
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE SÁNG 22/3 SÂN 186 CẦU DIỄN 

Số thứ tự là số báo danh ví dụ 001 thì số báo danh là số 1 

STT Họ và tên Giới 

 tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số CMND Nơi cư trú Giấy 

chứng 

nhận 

sức  

Đã có giấy phép lái xe Phần 

khai số 

km lái 

xe an 

toàn 

Số chứng 

chỉ nghề 

hoặc giấy  

Lớp khóa Hạng 

dự sát 

hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Nguyễn Trọng Nam 15/07/2002 Thôn Kiến Quan, X. An Ninh, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022202000639 

002 Anh Bùi Đức Nam 14/11/2004 Tổ 13, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, T. 

Hà Giang 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002204001927 

003 Anh Lê Gia Đức Nam 23/10/2005 Tdp Số 18, P. Trung Văn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021778 

004 Anh Nguyễn Ngân Nữ 05/05/2005 Phố 3, TT. Yên Ninh, H. Yên Khánh, T. 

Ninh Bình 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305005787 

005 Anh Nguyễn Thị Phương Nữ 31/03/2002 Thôn 7, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302020332 

006 Anh Trần Hoàng Nam 24/11/2005 80 Đồng Xuân, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010387 

007 Anh Trần Phương Nữ 01/08/2005 Thôn Thanh Bình Co Rốm, X. Thanh 

Nưa, H. Điện Biên, T. Điện Biên 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011305006179 

008 Ánh Nguyễn Ngọc Nữ 21/09/2000 Xóm 3 Thôn 2, X. Cẩm Hải, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022300002113 

009 Ánh Trần Thị Hải Nữ 24/11/2001 X. Ngọc Thiện, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024301000872 

010 Bảo Nguyễn Gia Nam 05/09/2002 Tdp Hồng Ngự, P. Thụy Phương, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202029057 

011 Chiến Lê Trần Anh Nam 16/11/2004 Viên Châu, X. Cổ Đô, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204049363 

012 Chung Đinh Văn Nam 29/11/2005 Xóm Hùng Vương, X. Yên Tiến, H. ý 

Yên, T. Nam Định 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205014236 
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013 Công Phạm Tiến Thành Nam 22/02/2002 KDC Trí Giả, P. An Lưu, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030202004574 

014 Cường Lê Xuân Nam 01/09/1994 Thôn Quyết Tiến, X. Yên Bồng, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017094007687 

015 Cường Trần Quốc Nam 21/02/2001 Thôn Ba Trung, X. Quang Sơn, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026201006210 

016 Đạt Đỗ Đăng Nam 17/12/1998 Đình Giữa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098015163 

017 Đạt Lê Tiến Nam 28/06/2005 Đội 1 Viên Châu, X. Cổ Đô, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205054534 

018 Đạt Phạm Ngọc Nam 19/05/1994 Ngọc Động, P. Hoàng Đông, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035094000348 

019 Diệp Nguyễn Ngọc Nữ 17/09/2005 Tân Phong 2, X. Phong Vân, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305054108 

020 Đồng Lê Phi Nam 21/10/2003 Chiềng Nang, X. Giao An, H. Lang 

Chánh, T. Thanh Hóa 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203015794 

021 Đức Bùi Minh Nam 06/04/2003 Xóm Nam Thái, X. Nam Phong, H. Cao 

Phong, T. Hòa Bình 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017203001243 

022 Đức Đỗ Đăng Nam 09/04/2005 Đình Giữa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205042711 

023 Đức Dương Minh Nam 28/05/1994 Tổ Dân Phố 12, P. Mường Thanh, TP. 

Điện Biên Phủ, T. Điện Biên 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011094004919 

024 Đức Hồ Văn Nam 20/08/2003 Thôn 5, X. Quỳnh Nghĩa, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 
X A1K08/20

24 
A1 SH lại (L+H) 040203008167 

025 Đức Phạm Võ Toàn Nam 18/07/2005 X. Hải Phúc, H. Hải Hậu, T. Nam Định X A1K05/20

24 
A1 SH lại TH 075205000229 

026 Đức Vũ Tiến Nam 19/09/2000 X. Yên Phú, H. ý Yên, T. Nam Định X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200010723 

027 Đức Vũ Tiến Nam 12/05/2000 Tdp Nhân Cầu 2, TT. Hưng Hà, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034200012963 

028 Dương Đào Khánh Nam 04/11/2003 Tk Đường, TT. Phú Minh, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203036994 
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029 Dương Nguyễn Đăng Hải Nam 04/08/2005 T15B Lạc Thanh, P. Yên Thanh, TP. 

Uông Bí, T. Quảng Ninh 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205010444 

030 Dương Nguyễn Hoàng Nam 03/11/1998 54C Đường 18, P. Hiệp Bình Chánh, Q. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098025815 

031 Đường Đỗ Văn Nam 12/11/1979 Thôn 9, X. Trung Châu, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001079023592 

032 Duy Nguyễn Hà Nam 17/04/2005 Thôn Đồng Bèn, X. Đông Xuân, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001033 

033 Duy Nguyễn Hoàng Anh Nam 01/06/2005 Tổ Dân Phố 2, TT. Tân Uyên, H. Tân 

Uyên, T. Lai Châu 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068205000425 

034 Duy Nguyễn Mạnh Nam 22/09/2004 Tdp Hoàng 14, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lại TH 001204011552 

035 Duyên Hoàng Văn Nam 08/10/2001 Xóm 8, X. Hải Trung, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201006637 

036 Giang Nguyễn Hương Nữ 11/04/2002 Khu 1, X. Lương Lỗ, H. Thanh Ba, T. 

Phú Thọ 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025302004827 

037 Giang Phạm Thị Hương Nữ 16/07/2004 Thôn Dương Hồi, X. Yên Thắng, H. ý 

Yên, T. Nam Định 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304015044 

038 Giáp Phạm Nguyên Nam 14/07/2004 Thôn Thọ Vân, X. Thụy Quỳnh, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204004953 

039 Hà Trần Thị Thu Nữ 30/07/1997 An Lạc, X. Tiền Phong, H. Vĩnh Bảo, 

TP. Hải Phòng 
X A1K07/20

24 
A1 SH lại TH 036197005018 

040 Hải Kiều Hồng Nam 12/08/1971 Thôn Đông Cao, X. Tráng Việt, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 
X B2 010114010532 04/10/2011 A1K12/20

24 
A1 Sát hạch H 001071014881 

041 Hải Lý Hồng Nam 24/07/2002 Tổ Dân Phố 8, P. Hòa Chung, TP. Cao 

Bằng, T. Cao Bằng 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004202003580 

042 Hải Nguyễn Duy Nam 03/08/2005 Xóm 4, X. Hồng Thuận, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205005613 

043 Hải Nguyễn Ngọc Nam 25/06/2005 Khu 7, X. Kiệt Sơn, H. Tân Sơn, T. Phú 

Thọ 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205005483 
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044 Hải Từ Nam Nam 01/03/2006 Tổ 17, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206011676 

045 Hạnh Kim Thị Hồng Nữ 21/03/2002 Thôn Phú Hữu, X. Bột Xuyên, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302030003 

046 Hạnh Lê Thị Hồng Nữ 27/07/2000 Tổ 1 Cẩm Hồng, P. Phương Nam, TP. 

Uông Bí, T. Quảng Ninh 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022300004060 

047 Hiền Nguyễn Thị Thanh Nữ 16/10/2004 Kim Bông, X. Tân Xã, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304038421 

048 Hiếu Bùi Đức Nam 22/02/2005 Thôn Bô Sơn, X. Yên Thành, H. ý Yên, 

T. Nam Định 

X A1K05/20

24 
A1 SH lại (L+H) 036205002250 

049 Hiếu Đoàn Lê Đức Nam 29/04/2004 308 T4, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204001088 

050 Hiếu Nguyễn Minh Nam 22/12/2003 Đội 5, X. Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203022835 

051 Hiếu Nguyễn Trung Nam 17/10/2005 Thôn Tiên Lữ, X. Dân Hòa, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205033994 

052 Hiếu Phạm Minh Nam 07/09/2003 263 Vũ Hữu, P. Thanh Xuân Bắc, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001203009717 

053 Hoàn Phạm Trần Đức Nam 11/11/2004 Đội 3, X. Nghĩa Phong, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204001341 

054 Hoàng Đỗ Văn Nam 15/07/2002 Thôn Chinh Tiến, X. Gia Phú, H. Bảo 

Thắng, T. Lào Cai 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010202003738 

055 Hoàng Lô Huy Nam 06/10/2004 Thôn Thanh Xuân, X. Thanh Kỳ, H. 

Như Thanh, T. Thanh Hóa 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204004867 

056 Hoàng Nguyễn Văn Công Nam 17/04/2004 Xóm 22, X. Thọ Nghiệp, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204015129 

057 Hoàng Thái Ngô Nam 26/11/1993 Tổ Dân Phố 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093026943 

058 Hoàng Trần Mạnh Nam 28/09/2003 Thôn 7, X. Hòa Hậu, H. Lý Nhân, T. Hà 

Nam 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203004629 

059 Hưng Nguyễn Quốc Nam 13/10/2000 17/4/227 Lê Thánh Tông, P. Máy Chai, 

Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 

X A1K01/20

24 
A1 SH lại TH 031200001743 
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060 Hương Đặng Thị Nữ 18/03/1999 Thôn Tư Một, X. Quý Sơn, H. Lục 

Ngạn, T. Bắc Giang 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024199007146 

061 Huy Hoàng Quang Nam 30/09/2005 Khu 7, P. Hải Yên, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205000579 

062 Huy Lê Đức Nam 16/05/2005 Thôn 1, X. Đinh Xá, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205005528 

063 Huy Lương Ngọc Nam 18/04/1999 Thôn Quan Hà, X. Cộng Hòa, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034099001495 

064 Huy Nguyễn Hữu Nam 30/10/2003 Thôn Đại Trường, X. Hoằng Trường, H. 

Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203025461 

065 Huy Nguyễn Lê Nhật Nam 03/06/2005 12A12 HH1 90 Nguyễn Tuân, P. Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K61/20

23 
A1 SH lại TH 001205027451 

066 Huy Trần Quốc Nam 21/04/2005 Xóm Thượng Trung, X. Mỹ Tân, H. Mỹ 

Lộc, T. Nam Định 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205013493 

067 Huyền Lê Thị Nữ 17/04/2004 Vân Lội, X. Bình Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304038452 

068 Huyền Nguyễn Ngọc Nữ 10/11/2004 Thôn Tiên Kiều, X. Thanh Hồng, H. 

Thanh Hà, T. Hải Dương 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304006661 

069 Khải Đinh Mạnh Nam 30/03/2003 Khu Trung Thịnh, X. Yên Lãng, H. 

Thanh Sơn, T. Phú Thọ 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203001465 

070 Khang Nguyễn Hữu Nam 11/12/2000 Tt Lâm Nghiệp, P. Đống Mác, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200010024 

071 Khang Trần Văn Nam 09/05/2005 X. Đông Trung A, X. Trực Tuấn, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205005368 

072 Khánh Nguyễn An Nam 11/03/2005 Tổ 5 Khu 1, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205007834 

073 Khánh Trần Nguyễn Bảo Nam 15/11/2004 P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042204001467 

074 Khánh Trần Quốc Nam 09/10/2000 Thôn 1, X. Hạ Trạch, H. Bố Trạch, T. 

Quảng Bình 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 044200004494 
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075 Kiên Phạm Trung Nam 18/09/2004 Thôn Du Tràng, X. Giang Sơn, H. Gia 

Bình, T. Bắc Ninh 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027204004295 

076 Lan Bùi Ngọc Nữ 19/05/2001 Đội 9 Thôn 3, X. Quảng Châu, TP. 

Hưng Yên, T. Hưng Yên 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033301000855 

077 Lan Phạm Thị Hương Nữ 30/09/2005 Tdp Cơ Quan, TT. Sơn Dương, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008305008681 

078 Lan Trần Thị Thu Nữ 04/11/2004 Thôn Tiên Kiều, X. Thanh Hồng, H. 

Thanh Hà, T. Hải Dương 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304006662 

079 Lan Vũ Thị Phương Nữ 24/07/2003 X. Thanh Giang, H. Thanh Miện, T. Hải 

Dương 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303007191 

080 Linh Lê Thị Thùy Nữ 27/10/2003 Khu Cô Mễ, P. Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, 

T. Bắc Ninh 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027303011320 

081 Linh Nguyễn Thị Mỹ Nữ 25/02/2000 Cụm 9, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300005580 

082 Long Hoàng Bá Nam 04/10/2001 Lô 24 Tt Cty Xdct GT 134 Hoàng 5, P. 

Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X B1 010222090044 11/07/2022 A1K08/20

24 
A1 SH lại TH 015201000027 

083 Lương Cao Xuân Nam 18/10/2005 Nguyễn Khuyến, P. Văn Quán, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205007713 

084 Mai Chu Thị Nữ 27/06/2001 Thôn Ngoẹn, X. Tiên Lục, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024301013003 

085 Mai Đặng Thị Thanh Nữ 02/07/2003 Thái Hòa, X. Bình Phú, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303042284 

086 Mai Nguyễn Thị Ngọc Nữ 07/02/1999 X. Hồng Thuận, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036199003966 

087 Mạnh Nguyễn Hữu Nam 11/02/2004 Tdp Vạn Xuân, P. Xuân Lâm, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204012752 

088 Minh Nguyễn Quang Nam 25/05/2005 Tổ 5, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205023745 

089 Nam Lại Tuấn Nam 28/02/2003 Tổ 33 Cụm 4, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203040111 
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090 Nga Nguyễn Thị Nữ 18/08/2002 Quảng Cư, X. Thạch Quảng, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302012919 

091 Ngà Trương Thị Ngọc Nữ 15/09/2005 Thôn Đông Hợp, X. Đông Xá, H. Vân 

Đồn, T. Quảng Ninh 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022305010344 

092 Ngân Nguyễn Thị Khánh Nữ 12/08/2005 Thôn 5, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305055367 

093 Ngọc Trần Thị Nho Nữ 10/03/2003 Thôn 9, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303029845 

094 Nguyên Nguyễn Cao Nam 09/10/1997 Thôn 4, X. Ea Tar, H. Cư M'gar, T. Đắk 

Lắk 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 241807839 

095 Nguyên Nguyễn Duy Nam 24/12/2005 Đội 9, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015906 

096 Nhi Nguyễn Yến Nữ 16/10/2004 Thôn Yên Tâm, X. Yên Đồng, H. Yên 

Lạc, T. Vĩnh Phúc 

X A1K02/20

24 
A1 SH lại TH 026304011017 

097 Nhung Lê Thị Hồng Nữ 07/05/2005 Thôn Thanh Lãng, X. Minh Hòa, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305000073 

098 Phúc Lê Ngọc Nam 11/05/2005 P1112 T/Nhà TL Tower 33 M/T, P. Yên 

Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205008992 

099 Phương Nguyễn Thị Minh Nữ 24/01/1998 Xóm 8 Văn Quang, X. Nghĩa Hương, 

H. Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027198005673 

100 Phương Nguyễn Thị Thanh Nữ 30/06/2004 Thôn Kim Bông, X. Tân Xã, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304035752 

101 Phương Phạm Minh Nam 16/11/2005 Xóm Ninh Hà, X. Hải Giang, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205008684 

102 Phương Vũ Minh Nam 17/04/2005 Xóm 23, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205015091 

103 Phượng Lường Thị Nữ 18/09/2000 Bản Ta Lếch, X. Mùn Chung, H. Tuần 

Giáo, T. Điện Biên 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011300005611 

104 Quân Lê Hồng Nam 09/09/2002 Thôn Cẩm Lũy, P. Cẩm La, TX. Quảng 

Yên, T. Quảng Ninh 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022202005597 

105 Quang Lê Đình Nam 28/10/1997 Xóm Nam, X. Vĩnh Hùng, H. Vĩnh Lộc, 

T. Thanh Hóa 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038097014503 
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106 Quang Nguyễn Duy Nam 21/01/2005 Khu 1, X. Sơn Thủy, H. Thanh Thuỷ, T. 

Phú Thọ 
X A1K07/20

24 
A1 SH lại (L+H) 025205009081 

107 Quý Chu Văn Nam 13/12/2003 Vọng Giang, X. Mai Đình, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K07/20

24 
A1 SH lại TH 024203006317 

108 Quỳnh Đào Thúy Nữ 24/11/2005 Đội 8, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001305019704 

109 Sang Đinh Văn Nam 15/04/2005 Thôn 6, X. Tiến Xuân, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205043267 

110 Sáng Nguyễn Quang Nam 02/08/2005 Đình Ngọ, X. Hồng Phong, H. An 

Dương, TP. Hải Phòng 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205011998 

111 Sơn Nguyễn Tiến Nam 08/12/1997 Khu Phố 2, TT. Dương Đông, H. Phú 

Quốc, T. Kiên Giang 

X B2 330204016847 17/09/2020 A1K12/20

24 
A1 Sát hạch H 040097012966 

112 Tài Nguyễn Xuân Nam 05/03/1990 Tổ 2, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090033709 

113 Tâm Bạch Văn Nam 16/09/2005 Chấn Yên, X. Vân Hội, H. Tam Dương, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205013085 

114 Tâm Nguyễn Xuân Nam 05/01/2004 Phố 8, X. Quảng Phú, TP. Thanh Hóa, 

T. Thanh Hóa 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204019919 

115 Thái Vũ Ngọc Nam 21/10/2005 Thôn Đồng Minh, X. Vĩnh Phúc, H. 

Vĩnh Lộc, T. Thanh Hóa 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205022825 

116 Thắng Nguyễn Đăng Nam 13/02/2006 Tdp Phúc Lý 3, P. Minh Khai, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K07/20

24 
A1 SH lại TH 001206011673 

117 Thanh Nguyễn Thị Nữ 09/12/2005 Xóm 3 Đồng Nhân, X. Đông La, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305015391 

118 Thành Lò Văn Nam 05/06/2005 Bản Pậu, X. Chiềng Lao, H. Mường La, 

T. Sơn La 
X A1K07/20

24 
A1 SH lại (L+H) 014205000143 

119 Thảo Đinh Phương Nữ 19/12/2005 P G12 CC C4 Xuân Nhang 2, P. Xuân 

Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305001271 

120 Thiện Bùi Thị Nữ 30/09/1997 Thôn 6, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017197003265 
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121 Thịnh Khuất Đình Nam 04/02/2006 Xóm Chiềng, X. Thung Nai, H. Cao 

Phong, T. Hòa Bình 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017206007087 

122 Thuần Đoàn Chính Nam 31/07/2002 Cụm 6, X. Ngọc Tảo, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202038949 

123 Thuận Đào Xuân Nam 05/09/2003 Thôn Đăk Dung, TT. Đắk Glei, H. Đắk 

Glei, T. Kon Tum 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 062203007072 

124 Thức Nguyễn Gia Nam 13/02/1999 Thôn Liễu Ngạn, X. Ngũ Thái, H. 

Thuận Thành, T. Bắc Ninh 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027099006851 

125 Thương Bùi Huyền Nữ 16/03/1999 Thắng Lợi, X. An Hưng, H. An Dương, 

TP. Hải Phòng 

X A1K07/20

24 
A1 SH lại TH 031199003712 

126 Thương Nguyễn Hải Nữ 27/10/2002 Trung Thôn, X. Đông Hội, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302016738 

127 Tiến Trần Xuân Nam 08/01/2005 Thôn An Bài 2, X. Đồng Du, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205008450 

128 Tiền Nguyễn Hưng Nam 10/01/2003 Xóm 3 Đồng Nhân, X. Đông La, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203042409 

129 Tiếp Bùi Doanh Nam 01/11/2005 Xóm Bác Hải, X. Hải Minh, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205017175 

130 Trà Nguyễn Hương Nữ 23/09/2005 Tk Lâm Sơn, TT. Kiện Khê, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305001531 

131 Trang Lê Huyền Nữ 25/11/2004 Vân Lội, X. Bình Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304035526 

132 Trang Nguyễn Lan Nữ 17/11/2004 Ngõ 121 Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017782 

133 Trang Phạm Quỳnh Nữ 20/06/2004 Thôn Phú Đa, X. Phú Lộc, H. Hậu Lộc, 

T. Thanh Hóa 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304029902 

134 Trang Trần Thị Huyền Nữ 01/12/2002 Thôn Tân Lập, X. Đồng ích, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 
X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026302005989 

135 Trí Lê Đức Nam 16/12/2005 Tổ 6 Đa Sỹ, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011176 

136 Trung Cồ Như Nam 30/10/2005 Xóm 13, X. Đồng Sơn, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205002146 
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137 Trung Lê Đức Nam 28/12/2003 32 Nguyễn Trãi, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203025523 

138 Trung Nguyễn Đình Nam 06/11/1999 Cụm 2, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K07/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001099013569 

139 Trung Nguyễn Thế Nam 03/01/2004 Thôn Thọ Lương, TT. Bình Mỹ, H. 

Bình Lục, T. Hà Nam 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204003423 

140 Tú Đỗ Mạnh Nam 03/03/1970 72 Ngách 72/72 Quan Nhân, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X B2 010164063223 02/08/2016 A1K06/20

24 
A1 SH lại TH 033070005646 

141 Tuấn Nguyễn Anh Nam 06/05/2001 Thôn Bổng Thôn, X. Hòa Bình, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201006854 

142 Tuấn Nguyễn Anh Nam 01/05/1979 Số 48 Ngõ 406 Âu Cơ, P. Nhật Tân, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X B2 990188000821 31/01/2018 A1K12/20

24 
A1 Sát hạch H 001079010365 

143 Tuấn Nguyễn Quang Nam 24/08/2000 Thôn Trần Phú, X. La Phù, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K11/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200011486 

144 Tuấn Nguyễn Quốc Nam 30/05/2005 Nông Vụ, X. Đại Cương, H. Kim Bảng, 

T. Hà Nam 

X A1K04/20

24 
A1 SH lại (L+H) 035205006309 

145 Tùng Trần Đình Nam 15/08/2005 Ngõ Quan, X. Hiển Khánh, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205012388 

146 Tuyết Nguyễn Thị Nữ 04/06/1996 Tổ Dân Phố 7, TT. An Dương, H. An 

Dương, TP. Hải Phòng 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031196001580 

147 Vinh Hoàng Thị Nữ 18/01/1998 Khu 9, TT. Than Uyên, H. Than Uyên, 

T. Lai Châu 
X A1K07/20

24 
A1 SH lại TH 012198000421 

148 Vũ Nguyễn Hoàng Nam 11/09/2004 Xóm 7 Yến Vỹ, X. Hương Sơn, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204030385 

149 Vương Ngô Minh Nam 11/06/1984 Tdp Đãn Chàng 2, TT. Hưng Hà, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 
X A1K12/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034084011633 

150 Yến Phan Thị Hải Nữ 18/12/2005 Thôn Giang Đông, X. Vạn Hòa, TP. Lào 

Cai, T. Lào Cai 
X A1K04/20

24 
A1 SH lại (L+H) 010305000216 
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